	UBND HUYỆN KIM ĐỘNG
……………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NLĐ
(Phiếu dùng cho CCVCNLĐ không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý)
Năm học……………………
Họ và tên: ……………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………

Chức vụ (về Đảng, chính quyền, đoàn thể): ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………..

Nhiệm vụ được giao (ghi cụ thể nhiệm vụ được giao):………………………

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………... 


I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN:

	TT
	Tiêu chí
	Thang điểm tối đa
	Tự chấm
	Ghi chú

	I
	Nhóm tiêu chí 1: Về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước
	1
	
	 

	 
	 - Chấp hành nghiêm
	1
	
	 

	 
	 - Chấp hành chưa tốt bị cấp có thẩm quyền phê bình bằng văn bản
	0,5
	
	 

	 
	 - Vi phạm đến mức bị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên theo quy định
	0
	
	 

	II
	Nhóm tiêu chí 2: Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc
	1
	
	 

	 
	 - Mức tốt
	1
	
	 

	 
	 - Mức chưa tốt, bị cấp có thẩm quyền phê bình bằng văn bản
	0,5
	
	 

	 
	 - Vi phạm đến mức bị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên theo quy định
	0
	
	 

	III
	Nhóm tiêu chí 3: Về thái độ phục vụ nhân dân; tinh thần trách nhiệm trong công tác và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện quy tắc ứng xử, văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp
	1
	
	 

	 
	 - Mức tốt
	1
	
	 

	 
	 - Mức chưa tốt, bị cấp có thẩm quyền phê bình bằng văn bản
	0,5
	
	 

	 
	 - Mức kém hoặc vi phạm đến mức bị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên theo quy định (Có hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí bị xử lý kỷ luật)
	0
	
	 

	IV
	Nhóm tiêu chí 4: Về kết quả thực hiện nhiệm vụ
	6
	
	 

	
	 - Nhiệm vụ hoàn thành đạt yêu cầu về chất lượng và trước thời hạn theo quy định (đối với Nhiệm vụ có thời hạn giải quyết)
 - Nhiệm vụ hoàn thành đạt yêu cầu về chất lượng, tiết kiệm được nhiều chi phí và thời gian, mang lại hiệu quả cao rõ rệt trong hoạt động quản lý nhà nước hoặc thực hiện hoạt động nghề nghiệp được đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức ghi nhận (đối với nhiệm vụ không có thời hạn giải quyết hoặc những nhiệm vụ không phải là tham mưu xử lý văn bản)
	6
	
	 

	
	 - Nhiệm vụ hoàn thành đạt yêu cầu về chất lượng và đúng thời hạn theo quy định (đối với nhiệm vụ có thời hạn giải quyết) 
 - Nhiệm vụ hoàn thành đạt yêu cầu về chất lượng, tiết kiệm chi phí và thời gian, mang lại hiệu quả rõ rệt trong hoạt động quản lý nhà nước hoặc thực hiện hoạt động nghề nghiệp được đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức ghi nhận (đối với nhiệm vụ không có thời hạn giải quyết hoặc những nhiệm vụ không phải là tham mưu xử lý văn bản)
	5
	
	 

	
	 - Nhiệm vụ hoàn thành đạt yêu cầu về chất lượng nhưng chậm thời hạn theo quy định (Công văn: 1 ngày; văn bản có tên loại: 1 ngày (nếu thực hiện cơ chế 1 cửa) hoặc 3 ngày (nếu không thực hiện cơ chế một cửa); văn bản QPPL: 7 ngày)
 Nhiệm vụ hoàn thành đạt yêu cầu về chất lượng, mang lại hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước hoặc thực hiện hoạt động nghề nghiệp được đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức ghi nhận (đối với nhiệm vụ không có thời hạn giải quyết hoặc những nhiệm vụ không phải là tham mưu xử lý văn bản)
	4
	
	 

	
	 - Nhiệm vụ hoàn thành đạt yêu cầu về chất lượng nhưng chậm thời hạn theo quy định (Công văn: 2 ngày; văn bản có tên loại: 2 ngày (nếu thực hiện cơ chế 1 cửa) hoặc 5 ngày (nếu không thực hiện cơ chế một cửa); văn bản QPPL: 10 ngày)
 - Nhiệm vụ hoàn thành đạt yêu cầu về chất lượng, đáp ứng yêu cầu của  hoạt động quản lý nhà nước hoặc thực hiện hoạt động nghề nghiệp được đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức ghi nhận (đối với nhiệm vụ không có thời hạn giải quyết hoặc những nhiệm vụ không phải là tham mưu xử lý văn bản)
	3
	
	 

	
	 - Nhiệm vụ hoàn thành không đạt yêu cầu (tham mưu được dưới 50% nội dung đúng quy định theo yêu cầu) hoặc nhiệm vụ hoàn thành đạt yêu cầu về chất lượng nhưng chậm thời hạn theo quy định (Công văn: Quá 2 ngày; văn bản có tên loại: Quá 2 ngày (nếu thực hiện cơ chế 1 cửa) hoặc quá 5 ngày (nếu không thực hiện cơ chế một cửa); văn bản QPPL: Quá 10 ngày)
 - Nhiệm vụ hoàn thành không đạt yêu cầu theo quy định hoặc nhiệm vụ hoàn thành đạt yêu cầu về chất lượng nhưng làm tăng chi phí và thời gian thực hiện, không mang lại hiệu quả rõ rệt trong hoạt động quản lý nhà nước hoặc thực hiện hoạt động nghề nghiệp được đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức xác nhận (đối với nhiệm vụ không có thời hạn giải quyết hoặc những nhiệm vụ không phải là tham mưu xử lý văn bản)
	Từ 0,5-2,5
	
	 

	
	 - Đối với những nhiệm vụ không triển khai thực hiện
	0
	
	 

	V
	Điểm thưởng
	1
	
	 

	 
	 - Đối với trường hợp có từ 5 đề tài hoặc 10 sáng kiến, giải pháp công tác cụ thể trở lên được áp dụng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan, tổ chức hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách và được cấp có thẩm quyền công nhận
	1
	
	 

	 
	 - Đối với trường hợp có từ 3 đến 5 đề tài hoặc từ 7 đến 10 sáng kiến, giải pháp công tác cụ thể được áp dụng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan, tổ chức hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách và được Hội đồng sáng kiến của đơn vị công nhận
	0,7
	
	 

	 
	 - Có dưới 3 đề tài hoặc dưới 7 sáng kiến, giải pháp công tác cụ thể được áp dụng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan, tổ chức hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách và được Hội đồng sáng kiến của đơn vị công nhận.

- Đối tượng là lãnh đạo quản lý không có đề tài, sáng kiến, giải pháp công tác được chấm điểm thưởng nhưng có cán bộ, công chức, viên chức đã được chấm điểm thưởng theo quy định về các đề tài, sáng kiến, giải pháp công tác liên quan trực tiếp đến lĩnh vực được phân công trực tiếp chỉ đạo
	0,5
	
	 

	 
	Tổng cộng
	10
	
	 



II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CBCCVC:


1. Đánh giá ưu, nhược điểm:………………………………………………………….


…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………..………


…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

2. Phân loại đánh giá: ……………………………………….
	
	………, ngày …….tháng ….. năm 2018
NGƯỜI TỰ ĐÁNH GIÁ



III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ CBCCVC:


1. Ý kiến tại cuộc họp đánh giá:……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý CBCCVC:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

	
	………., ngày …….tháng ……năm 2018
……………………….
………………………..


IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CBCCVC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN:


1. Nhận xét ưu, nhược điểm:……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

2. Kết quả đánh giá, phân loại CBCCVC:

…………………………………………………………………………………………………..

	
	………, ngày …….tháng …… năm 2018
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Văn A


Phụ lục 2B
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